
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO  LỚP 6 - TRƯỜNG PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI
NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Trờ trình số 11/TTr-THCS, ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi)

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI
TÍNH NĂM SINH DÂN

TỘC TÊN CHA (MẸ) THƯỜNG TRÚ NƠI Ở HIỆN
NAY GHI CHÚ

1 Vi Thị Bảo An Nữ 01/01/2015 Thanh Vi Văn Tuấn Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

2 Y Ánh Nữ 25/10/2015 Xơ Đăng A Mạnh Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

3 Y Thu Bội Nữ 13/09/2015 Xơ Đăng A Lý Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

4 Y Linh By Nữ 21/10/2015 Xơ Đăng A Sáu Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

5 A Căn Nam 18/04/2015 Ba Na A Đảo Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

6 A Bảo Chấn Nam 27/07/2015 Xơ Đăng A Chi Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

7 A Chẻ Nam 08/01/2014 Xơ Đăng A Chảy Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

8 Y Dải Nữ 20/11/2014 Xơ Đăng A Lơi Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

9 Y Dịu Nữ 02/02/2014 Xơ Đăng A Du Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

10 Y Doanh Nữ 16/01/2015 Xơ Đăng A Báo Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

11 Y Duyên Nữ 07/11/2015 Xơ Đăng A Hành Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

12 Y Đào Nữ 12/11/2015 Xơ Đăng A Đá Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi
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13 Y Điệp Nữ 26/12/2012 Xơ Đăng A Bông Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

14 A Đinh Nam 31/12/2012 Xơ Đăng A Cư Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

15 A Điu Nam 15/12/2015 Xơ Đăng A Đồng Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

16 Y Huỳnh Thị Diệu Giang Nữ 10/06/2015 Tơ-đra Huỳnh Minh Lạc Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

17 Y Giao Nữ 09/12/2015 Xơ Đăng A Giá Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

18 Y Hảo Nữ 24/08/2015 Xơ Đăng U Ka Rũy Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

19 Y Hạo Nữ 26/09/2015 Xơ Đăng A Hoa Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

20 A Hậu Nam 02/01/2015 Xơ Đăng A Beo Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

21 A Minh Hoàng Nam 17/12/2015 Xơ Đăng A Vần Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

22 Y Hồng Nữ 09/11/2015 Xơ Đăng Y Đôm Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

23 Y Hồng Nữ 16/07/2015 Xơ Đăng A Viên Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

24 Y Huế Nữ 17/12/2015 Xơ Đăng A Lái Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

25 Y Huệ Nữ 30/06/2015 Xơ Đăng A PLung Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

26 Y Huệ Nữ 04/12/2015 Xơ Đăng A Hòa Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

27 A Huy Nam 16/11/2015 Xơ Đăng A Tường Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi
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28 Lường Thị Khánh Huyền Nữ 06/09/2015 Xơ Đăng Lường Văn Băng Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

29 A Khải Nam 24/12/2015 Xơ Đăng A Khơi Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

30 Lâm A Minh Khang Nam 07/10/2015 Xơ Đăng Lâm A Thiện Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

31 A Bảo Khánh Nam 09/05/2015 Xơ Đăng A Băng Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

32 A Khoa Nam 19/08/2014 Xơ Đăng A Khang Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

33 A Duy Khơi Nam 21/04/2015 Xơ Đăng A Dục Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

34 Y Khuyết Nữ 18/04/2015 Xơ Đăng Đinh Sư Mèo Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

35 A Kiệt Nam 12/12/2015 Xơ Đăng Y Ngoặt Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

36 A Kim Nam 24/07/2015 Xơ Đăng A Hành Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

37 A Linh Nam 28/06/2015 Xơ Đăng A Lang Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

38 Y Ly Nữ 15/05/2014 Xơ Đăng A Tương Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

39 A Mạnh Nam 08/10/2015 Xơ Đăng Y Hồng Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

40 Y Mỹ Nữ 02/11/2015 Xơ Đăng A Điệp Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

41 Y Ha Na Nữ 18/06/2015 Xơ Đăng A Loác Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

42 A Nghiệp Nam 26/10/2015 Xơ Đăng A Ngang Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi
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43 Y Ngọc Nữ 10/02/2015 Tơ-đra Y Chiếu Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

44 A Phan Nam 04/06/2015 Xơ Đăng A Đen Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

45 Y Ly Phan Nữ 25/02/2015 Xơ Đăng A Vâng Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

46 A Trần Phong Nam 18/04/2015 Xơ Đăng A Beo Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

47 A Phú Nam 13/11/2015 Xơ Đăng A Veng Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

48 Y Phụng Nữ 12/10/2015 Xơ Đăng A Bâng Thôn Kon Đó, xã Đăk
Kôi

Thôn Kon Đó, xã Đăk
Kôi

49 A Phước Nam 04/03/2015 Xơ Đăng A Phép Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

50 Y Phượng Nữ 13/05/2015 Xơ Đăng A Han Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rgỗh, xã
Đăk Kôi

51 A Quý Nam 17/12/2014 Xơ Đăng A vêng Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

52 A Sĩ Nam 05/09/2014 Xơ Đăng A Toàn Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

53 A Sỉ Nam 07/01/2015 Xơ Đăng A Sơn Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

54 A Giô Suê Nam 31/01/2015 Xơ Đăng A Thơ Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

55 Y Suyến Nữ 29/09/2015 Xơ Đăng A Tháng Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

56 A Tài Nam 25/10/2015 Xơ Đăng A Tùng Thôn Kon Đó, xã Đăk
Kôi

Thôn Kon Đó, xã Đăk
Kôi

57 A Đình Thánh Nam 03/12/2015 Xơ Đăng A Thiệu Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi
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58 Hà Chí Thành Nam 28/01/2015 Thái Hà Văn Linh Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

Thôn Trăng Nó - Kon
Blo, xã Đăk Kôi

59 Y Thành Nữ 20/09/2015 Xơ Đăng A Tranh Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

60 A Thỉ Nam 22/08/2015 Xơ Đăng A Tha Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

61 Hà Bảo Thịnh Nam 17/09/2015 Thái Hà Văn Diện Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

62 A Di Thoát Nam 09/04/2015 Xơ Đăng A Thái Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

63 A Thuận Nam 08/07/2014 Xơ Đăng A Thuốc Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

64 Y Thùy Nữ 06/05/2015 Xơ Đăng A Set Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

Thôn Tu Rơ Băng, xã
Đăk Kôi

65 Y Thuyết Nữ 22/01/2015 Xơ Đăng A Hai Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

66 Triệu Quỳnh Khánh Thy Nữ 10/10/2015 Dao Triệu Văn Quan Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

Thôn Kon Rlong, xã
Đăk Kôi

67 A Tim Nam 26/11/2015 Xơ Đăng A Ne Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

Thôn Tu Krối, xã Đăk
Kôi

68 A Trường Nam 04/04/2015 Xơ Đăng A Trung Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

69 A Ly Va Nam 18/06/2015 Xơ Đăng A Cường Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

Thôn Ngọc Răng -
Nhân Liếu, xã Đăk Kôi

70 Y Vi Nữ 01/10/2014 Xơ Đăng A Đia Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

71 A Vương Nam 01/10/2011 Xơ Đăng A Niang Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

Thôn Tea Reang, xã
Đăk Kôi

72 Y Xuyến Nữ 29/04/2015 Xơ Đăng A Toan Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Thôn Tu ngó - Kon
Bông, xã Đăk Kôi

Tổng số: 72 học sinh, Nữ: 35, Dân tộc: 72; Nữ dân tộc: 35.
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